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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

Điều 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Tổ CTCT TTg (để báo cáo);
- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh (để thực hiện);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Tổ CT30 tỉnh (để theo dõi);
- Lưu: VT, 1.10.02
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)


PHẦN I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I.  Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu.



		1

		Đăng ký hồ sơ thương nhân. 



		2

		Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá - Mẫu D   



		3

		Cấp lại bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá - Mẫu D do bị mất cấp, thất lạc hoặc hư hỏng.  



		4

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài



		5

		Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài



		6

		Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài



		7

		Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài



		II. Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư trong khu công nghiệp.



		1

		Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) 



		2

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 



		3

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 



		4

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 



		5

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ 



		6

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 



		7

		Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 



		8

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 



		9

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 



		10

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 



		11

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh 



		12

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 



		13

		Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 



		14

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 



		15

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 



		16

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 



		17

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp 



		18

		Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư 



		19

		Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư 



		20

		Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ 



		21

		Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư. 



		22

		Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư 



		23

		Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư 



		24

		Chuyển nhượng dự án đầu tư 



		25

		Thanh lý dự án đầu tư 



		26

		Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư 



		27

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) 



		28

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư) 



		III. Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng 



		1

		Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế hạ tầng kỹ thuật KCN



		2

		Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho các nhà đầu tư khi có yêu cầu, để lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định



		3

		Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong KCN



		IV. Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật xây dựng 



		1

		Có ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C và gởi hồ sơ tới Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP để có ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm A đầu tư vào KCN



		V. Lĩnh vực: Nhà ở và công sở



		1

		Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các DN trong KCN



		2

		Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các DN trong KCN



		3

		Cấp lại chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các DN trong KCN



		VI. Lĩnh vực: Lao động, tiền lương, tiền công.



		1

		 Đăng ký thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp.



		2

		 Đăng ký nội quy lao động 





PHẦN II 


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG.


I.  Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu:


1. Thủ tục: Đăng ký hồ sơ thương nhân:


-  Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long).

+ Bước 3: Thông báo cho doanh nghiệp hồ sơ đã hợp lệ.


-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


-  Thành phần, số lượng hồ sơ:  


+ Đăng ký mẫu chữ ký của Người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (Phụ lục 12 – Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu D);


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);


+ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);


+ Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân (Phụ lục 11– Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu D) (nếu có).  

* Mọi sự thay đổi trong Bộ hồ sơ thương nhân phải được thông báo cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long trước khi đề nghị cấp C/O. Hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật hai (02) năm một lần.


* Trong trường hợp đề nghị cấp C/O tại nơi cấp khác với nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân trước đây, Người đề nghị cấp C/O phải cung cấp những lý do thích hợp bằng văn bản nêu rõ lý do không đề nghị cấp C/O tại nơi đã đăng ký Hồ sơ thương nhân trước đó và phải đăng ký Hồ sơ thương nhân tại Tổ chức cấp C/O mới đó.  


* Các trường hợp trước đây đã đề nghị cấp C/O nhưng chưa đăng ký Hồ sơ thương nhân phải đăng ký Hồ sơ thương nhân tại thời điểm đề nghị cấp C/O theo Quy chế Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 07 gìơ đến 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Riêng ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ nghỉ


- Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.


- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Trả lời bằng văn bản hồ sơ thương nhân hợp lệ hoặc không hợp lệ (bổ sung chỉnh sửa nếu hồ sơ không hợp lệ). 


- Lệ phí: không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Phụ lục 11: Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân. 

+ Phụ lục 12: Đăng ký mẫu chữ ký của Người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân.


-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không. 


-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Bộ công thương về việc Ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN.


- Mẫu đơn, tờ khai:


DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN


(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu D)




......., ngày.......tháng........năm..........

Kính gửi: ………………………………………………(tên của Tổ chức cấp C/O)


Công ty: ................................................................. (tên doanh nghiệp)


Địa chỉ: ...................................................................(địa chỉ của doanh nghiệp)


Đề nghị được đăng ký các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chúng tôi như sau: 


		TT

		Tên, địa chỉ, điện thoại, fax của cơ sở

		Phụ trách cơ sở

		Diện tích nhà xưởng

		Mặt hàng sản xuất để xuất khẩu


(ghi riêng từng dòng cho mỗi mặt hàng)



		

		

		

		

		Tên hàng

		Số lượng công nhân

		Số lượng máy móc

		Công suất


theo tháng



		

		

		

		

		

		

		

		





Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này. 


CÔNG TY ...........................


(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)


(Ký tên, đóng dấu)

ĐĂNG KÝ MẪU CHỨ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN


(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu D)




........., ngày.......tháng........năm..........


Kính gửi: ............................................................... (tên của Tổ chức cấp C/O)


Công ty: ................................................................. (tên doanh nghiệp)


Địa chỉ: .................................................................. (địa chỉ của doanh nghiệp)


1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây: 


		TT

		Họ và tên

		Chức vụ

		Mẫu chữ ký

		Mẫu dấu



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên Đơn đề nghị cấp Mẫu C/O.


2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây: 


		TT

		Họ và tên

		Chức danh

		Phòng (Công ty)

		Số Chứng minh thư



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





được ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại ... (tên của Tổ chức cấp C/O).


Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này. 


CÔNG TY ...........................


(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)


(Ký tên, đóng dấu)

2. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá - Mẫu D   


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp đơn đề nghị được cấp C/o Mẫu D kèm theo chứng từ cần thiết chứng minh rằng hàng hoá xuất khẩu đáp ứng điều kiện để được cấp C/o Mẫu D (Theo Điều 6 của quy chế cấp C/O From D) 


* Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ và các Mẫu C/o đã được khai hoàn chỉnh (theo Quy định tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT).


* Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì hẹn thời gian cho doanh nghiệp đến nhận C/o.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận hàng hoá - Mẫu D tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần hồ sơ gồm:  



+ Đơn đề nghị cấp C/O (theo phụ lục 10 trong Quy chế ban hành kèm theo) đã được kê hoàn chỉnh và hợp lệ.


+ Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ đã được khai hoàn chỉnh;


+ Tờ khai hải quan đã được thanh khoản;


+ Hoá đơn thương mại;


+ Vận đơn.


 ( Trong trường hợp chưa có Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/o Mẫu D có thể nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/o.  


( Nếu xét thấy cần thiết, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long có thể yêu cầu Người đề nghị cấp C/O cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến sản phẩm xuất khẩu như: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu; giấy phép xuất khẩu (nếu có); hợp đồng mua bán; hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước; mẫu nguyên liệu, phụ liệu hoặc sản phẩm xuất khẩu và các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của sản phẩm xuất khẩu.


* Tờ khai hải quan xuất khẩu, Hóa đơn thương mại, Vận đơn có thể là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của đơn vị hay tổ chức, hoặc có chữ ký và đóng dấu của cơ quan công chứng, đồng thời có kèm theo bản chính để đối chiếu.


* Mẫu chứng nhận xuất xứ hàng hoá: 01 bản chính và 02 bản sao các- bon).  


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết:


+ Không quá 03 (ba) ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


+ Không quá 05 (năm) ngày làm việc đối với trường hợp phải tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất khi kiểm tra tại hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp C/O hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các loại C/O đã cấp trước đó;


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.     


- Lệ phí: không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Đơn đề nghị cấp C/o. 



+ Mẫu Giấy chứng nhận  xuất xứ khai hoàn chỉnh.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Bộ công thương về việc Ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN.


- Các Mẫu đơn kèm theo:


Phụ lục 10


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O


(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)



		1. Mã số thuế của doanh nghiệp ………………….........

		Số C/O: ………………………….



		2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O)…………………..


……………………………………………………..

		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O Mẫu …..


Đã đăng ký Hồ sơ thương nhân tại ................................................


...................................................vào ngày.......................................



		3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)


 Cấp C/O                    


 Cấp lại C/O (do mất, rách, hỏng)   

		 Hàng tham dự hội chợ, triển lãm


(  C/O giáp lưng               ( Hoá đơn do nước thứ ba phát hành



		4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O: 


- Đơn đề nghị cấp C/O                                     


- Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh


- Tờ khai hải quan xuất khẩu


- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu


- Giấy phép xuất khẩu 


- Hợp đồng mua bán




		
















		- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước


- Vận tải đơn


- Bảng kê chi tiết tính toán hàm lượng giá trị khu vực


- Các chứng từ khác………………………….. …………………………………………………


…………………………………………………

		















		5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):…………………………..


- Tên tiếng Anh: ………………………………………………


- Địa chỉ: ………………………………………………………


- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................……

		6. Người sản xuất (tên tiếng Việt):…………………………..


- Tên tiếng Anh: ……………………………………………..


- Địa chỉ: ……………………………………………………..


- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................……



		7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt): ...........................................................................................................


- Tên tiếng Anh: …………………………………………………………………………………………………………


- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………


- Điện thoại: ………………………, Fax: …………………………Email:...........................................................…… 



		8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)

		9. Mã HS 


(8 số)

		10. Tiêu chí xuất xứ và các yếu tố khác

		11. Số lượng

		12. Trị giá (USD)*



		

		

		a)  WO


b) Tiêu chí chung: 


-    ( RVC  ( CTH


c)  PSR:    


-    RVC


-    CC  ( CTH ( CTSH


-    Specific Processes


d) Các yếu tố khác: 


( Cộng gộp đầy đủ 


( Cộng gộp từng phần …….%


( De Minimis …….%

		

		



		13. Số Invoice:…….


…………………….


Ngày: ……/…../…..

		14. Nước nhập khẩu:


……………………........

		15. Số vận đơn:……………….


………………………………..


Ngày: ……./……../…………..

		16. Số và ngày Tờ khai Hải quan xuất khẩu và những khai báo khác (nếu có):


……………………………………...


……………………………………...



		17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:


- Người kiểm tra: …………………………...........................


- Người nhập dữ liệu: ……………………............................


- Người ký: ………………………………............................


- Người trả: ………………………………............................


- Đề nghị đóng::

		18. Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. 


Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….


(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)



		· Đóng dấu (đồng ý cấp)


· Đóng dấu “Issued retroactively”           


· Đóng dấu “Certified true copy”      


        

		










		





* Trong trường hợp trị giá ghi trên hợp đồng xuất khẩu không tính bằng USD, doanh nghiệp phải quy đổi trị giá đó sang USD khi khai trên Đơn này. Việc khai trên Đơn này không ảnh hưởng đến việc ghi trị giá của hợp đồng trên C/O   


		Phụ lục 8



		MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ



		(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)



		______________



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Original (Duplicate/Triplicate)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 Reference No.

		 

		 



		 1. Goods consigned from (Exporter's business name,

		 

		ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL



		     address, country)

		

		

		 

		TARIFF / ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME



		 

		

		

		

		 

		CERTIFICATE OF ORIGIN



		 

		 

		 

		 

		 

		(Combined Declaration and Certificate)



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		 2. Goods consigned to (Consignee's name, address,

		 

		

		

		

		

		           FORM D

		 



		     country)

		

		

		

		 

		

		

		

		            Issued in ______________



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		            (Country)

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		    See Overleaf Notes



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		 3. Means of transport and route (as far as known)

		 

		 4. For Official Use

		

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		     Departure date

		

		

		 

		

		 

		

		Preferential Treatment Given Under ASEAN



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		Common Effective Preferential Tariff Scheme



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		 

		 

		 



		 

		

		

		

		 

		 

		

		

		

		

		 



		     Vessel's name/Aircraft etc.

		

		 

		 

		 

		

		Preferential Treatment Given Under ASEAN



		 

		

		

		

		 

		 

		

		

		Industrial Cooperation Scheme

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		 

		 

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		 

		

		 

		

		Preferential Treatment Not Given (Please



		     Port of Discharge

		

		

		 

		

		

		

		state reason/s)

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		 

		   ..................................................................................



		 

		

		

		

		 

		

		Signature of Authorised Signatory of the Importing



		 

		

		

		

		 

		

		Country

		

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		

		

		

		 

		

		

		 

		 

		 



		 5. Item 

		 6. Marks and

		 7. Number and type of

		

		

		 8. Origin criterion 

		 9. Gross 

		 10. Number and 



		     number

		     numbers on

		     packages, description of

		

		     (see Notes

		     weight or 

		       date of



		 

		     packages

		     goods (including quantity

		 

		     overleaf)

		     other quantity

		       invoices



		 

		

		     where appropriate and HS

		 

		

		

		 

		     and value

		 



		 

		

		     number of the importing

		 

		

		

		 

		     (FOB)

		 



		 

		

		     country)

		

		

		 

		

		

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		

		

		

		 

		

		

		 

		 

		 



		 

		 

		

		

		

		 

		

		

		 

		 

		 



		 

		 

		

		

		

		 

		

		

		 

		 

		 



		 

		 

		

		

		

		 

		

		

		 

		 

		 



		 

		 

		

		

		

		 

		

		

		 

		 

		 



		 

		 

		

		

		

		 

		

		

		 

		 

		 



		 

		 

		

		

		

		 

		

		

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		 11. Declaration by the exporter

		

		

		

		 

		 12. Certification

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		       The undersigned hereby declares that the above

		 

		       It is hereby certified, on the basis of control



		       details and statement are correct; that all the goods

		 

		       carried out, that the declaration by the

		 



		       were produced in

		

		

		 

		       exporter is correct.

		

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		              .............................................................

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		(Country)

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		       and that they comply with the origin requirements

		 

		

		

		

		

		

		 



		       specified for these goods in the ASEAN Common

		 

		

		

		

		

		

		 



		       Effective Preferential Tariff Scheme for the goods

		 

		

		

		

		

		

		 



		       exported to

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		              .............................................................

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		(Importing Country)

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		              .............................................................

		 

		     ................................................................................



		 

		Place and date, signature of

		

		 

		               Place and date, signature and stamp of



		 

		authorised signatory

		

		 

		                   certifying authority

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		 



		13

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		   □  Third-Country Invoicing

		□  Exibition

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		   □  Accumulation

		□  De Minimis

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		   □  Back-to-Back CO

		□  Issued Retroactively

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		   □  Partial Cumulation

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





3. Thủ tục: Cấp lại bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá - Mẫu D do bị mất cấp, thất lạc hoặc hư hỏng:


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

 ( Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp đơn đề nghị cấp C/O mẫu D bản sao chứng thực của bản gốc Mẫu D (quy định tại điều 11 phụ lục 7 của Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT) 


 ( Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ và cấp lại bản sao trên cơ sở chứng từ xuất khẩu được lưu lại tại cơ quan và ghi dòng chử “CERTIFIED TRUE COPY” vào ô số 12 của C/o. Bản sao này mang ngày cấp của C/o mẫu D gốc. Bản sao chứng thực này phải được cấp trong thời hạn không quá 01 (một) năm kể từ ngày cấp C/o mẫu D gốc.


 ( Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


º Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì hẹn thời gian cho doanh nghiệp đến nhận bản sao C/o.


º Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


º Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 07 gìơ đến 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Riêng ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ nghỉ.


+ Bước 3: Nhận bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá - Mẫu D Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần: Đơn đề nghị cấp C/O bản sao chứng thực của bản gốc.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời gian giải quyết: 5 ngày, kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp lại C/O.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long .


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: không.


- Mẫu đơn: Do tổ chức đề nghị cấp lại C/O tự soạn thảo (do bị mất cấp, thất lạc hoặc hư hỏng).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Bộ công thương về việc Ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN.


4. Thủ tục: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, BQL các KCN thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.


* Ngay sau khi hết thời hạn quy định nêu trên mà không cấp Giấy phép, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long thông báo băng văn bản cho thương nhân nước ngoài về lý do không cấp giấy phép.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần hồ sơ: 


a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;


c) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;


d) Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long hoàn thành việc thẩm định và cấp cho thương nhân nước ngoài Giấy phép  thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản sao Giấy phép  tới Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Cục thuế Vĩnh Long, Thống kê Vĩnh Long, Công an Vĩnh Long nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu MĐ-1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Các giấy tờ quy định tại điểm b, c của mục “Thành phần hồ sơ” phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.


2. Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:


a) Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;


b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.  


- Tên mẫu đơn: Mẫu MĐ-1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



+ Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Mẫu đơn kèm theo: 


Mẫu MĐ-1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập


Văn phòng đại diện


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:........................................................


Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại..............................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ:.............................................................................................................


Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân:.......................................................


................................................................................................................................. 


Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện  tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:


Tên Văn phòng đại diện  :..................................................................... 


 (Tên Văn phòng đại diện  ghi như sau: Tên văn phòng đại diện + Tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện/ Chi nhánh (trong trường hợp thương nhân có từ 02 VPĐD/CN trở lên) hoặc Tên Văn phòng đại diện  tại Việt Nam (trong trường hợp thương nhân chỉ có 01 VPĐD/CN tại Việt Nam).


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện : (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu cụ thể  lĩnh vực hoạt động)................................................................................................................ 


Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:..............................................................


Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại.................... 


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;



2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;



3. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (nếu có);



4. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;



5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện.





Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài







(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 (Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.)


5. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Bước 3: Nhận Giấy phép cấp lại thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần hồ sơ: 


1. Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, hồ sơ gồm:


a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ công thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


b) Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ;


 
       c) Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.



2. Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài, hồ sơ gồm:


a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.


c) Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.


    3. Trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi phát sinh sự kiện, hồ sơ gồm:



a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


  b) Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Là thương nhân nước ngoài.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


- Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: không.


- Tên mẫu đơn: Mẫu MĐ-3. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Trường hợp 1 và 2 của mục “thành phần hồ sơ”: thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.


+ Trường hợp 3 của mục “thành phần hồ sơ”:  thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi phát sinh sự kiện.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



+ Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Mẫu đơn kèm theo: 


Mẫu MĐ-3. 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    


Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép ).....................................................................................


Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:........................................................ 


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:


.................................................................................................................................  


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 


2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).





Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài







(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


* (Trong trường hợp mất, rách, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện  được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM).


6. Thủ tục: Điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Bước 3: Nhận Giấy phép điều chỉnh thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần hồ sơ: 


a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


b) Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của thương nhân nước ngoài, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Giấy phép và gửi bản sao Giấy phép đã được sửa đổi, bổ sung cho các cơ quan quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Nghị định 72/2006/NĐ-CP.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: là thương nhân nước ngoài.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


- Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: không.


- Tên mẫu đơn: Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong những trường hợp sau đây, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:


a) Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện;


b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;


c) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


         d) Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



+ Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Mẫu đơn kèm theo:


Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập


Văn phòng đại diện


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)..............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    


Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi  cụ thể  lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)......................................................................................


Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân ..............................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:


Nội dung điều chỉnh:..................................................................................... 


Lý do điều chỉnh:..........................................................................................  


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;



2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).






Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài



                                (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


(Trong trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện  được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM).


7. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.


* Ngay sau khi hết thời hạn quy định nêu trên mà không cấp Giấy phép gia hạn, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long thông báo băng văn bản cho thương nhân nước ngoài về lý do không cấp giấy phép. 


+ Bước 3: Nhận Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần hồ sơ: 


a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


b) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;


c) Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


d) Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: là thương nhân nước ngoài.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


- Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: không.


- Tên mẫu đơn: Mẫu MĐ-5. Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước khi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh hết hạn, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn.

    + Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh khi có đủ các điều kiện sau đây:


a) Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện, Chi nhánh;


b) Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;


         
        c) Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



+ Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Mẫu đơn kèm theo:


Mẫu MĐ-5. Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh


Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật/đại diện có thẩm quyền: 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện  (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    


Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép).....................................................................................


Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ /Chứng minh nhân dân:.......................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:


1. Lý do đề nghị gia hạn:...............................................................................


2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:........................................................  



3. Lý do đề nghị điều chỉnh:..........................................................................



4. Nội dung điều chỉnh:.................................................................................


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện  của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện . 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp; 


2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;


3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn (trong trường hợp đề nghị gia hạn từ lần thứ hai, Văn phòng đại diện, Chi nhánh thực hiện báo cáo từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp); 


4 Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện ắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



6. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



7. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



8. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).






Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài







          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


(Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM).

II. Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư trong khu công nghiệp.


1. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện): 


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:  nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;


· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.  


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





    
    8. Nhà đầu tư cam kết:


    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:








2. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Longtổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý, trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


+   Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư


- Thời hạn giải quyết:

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+ 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án phải đáp ứng các quy định:


+   Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;


+   Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


+   Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;


+   Đáp ứng các quy định về môi trường.


+   Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Các Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





    
    8. Nhà đầu tư cam kết:


    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:








3. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý, trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


+   Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư


- Thời hạn giải quyết:

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+  20 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





    
    8. Nhà đầu tư cam kết:


    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:








4. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư đồng thời với thành lập chi nhánh cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


+   Bản đăng ký dự án đầu tư;


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 


Hồ sơ thành lập chi nhánh:


+   Thông báo thành lập chi nhánh;


+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh


+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.

- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





    
    8. Nhà đầu tư cam kết:


    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:








5. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


3- Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.


4- Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.


5- Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


+   Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện)


- Thời hạn giải quyết:

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+ 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; Ban quản lý các khu công nghiệp.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án phải đáp ứng các quy định:


+   Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;


+   Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


+   Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;


+   Đáp ứng các quy định về môi trường.


+   Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


 6. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 



- Các mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





    
    8. Nhà đầu tư cam kết:


    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:








6. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư đồng thời với thành lập chi nhánh cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+   Bản đăng ký dự án đầu tư;


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 


Hồ sơ thành lập chi nhánh:


+   Thông báo thành lập chi nhánh;


+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh


+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;font>


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


· Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





7. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2- Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long xem xét cấp hoặc hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Hồ sơ thành lập chi nhánh:


+   Thông báo thành lập chi nhánh.


+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh


+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không. 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệpfont>


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


· Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





8. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều,  gắn với thành lập chi nhánh:


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý ,  trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+   Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh


Hồ sơ thành lập chi nhánh:


+   Thông báo thành lập chi nhánh.


+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh


+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


- Thời hạn giải quyết: 

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+ 20 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện:


+   Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;


+   Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


+   Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;


+   Đáp ứng các quy định về môi trường.


+   Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam


· Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





9. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:  nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý, trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+   Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.


Hồ sơ thành lập chi nhánh:


+   Thông báo thành lập chi nhánh.


+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh


+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


- Thời hạn giải quyết: 

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+ 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+   Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


+   Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


· Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





10. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý  trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+   Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+  Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư


Hồ sơ thành lập chi nhánh:


+ Thông báo thành lập chi nhánh.


+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh


+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


- Thời hạn giải quyết:

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;


+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


+   Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;


+   Đáp ứng các quy định về môi trường.


+   Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan


+   Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. 

- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





11. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh.


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


3- Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.


4- Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.


5- Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:  nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+   Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện).


Hồ sơ thành lập chi nhánh:


+   Thông báo thành lập chi nhánh.


+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh


+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


- Thời hạn giải quyết: 

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+ 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; Ban quản lý các khu công nghiệp.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;


+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;


+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan


+ Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.;


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


 - Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





12. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư đồng thời với thành lập chi nhánh cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long  tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư trình cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+   Bản đăng ký dự án đầu tư


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 


Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Danh sách thành viên.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





13. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long .


2- Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư trình cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét cấp hoặc hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:  nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.

- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Danh sách thành viên.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





14. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp. 


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý, trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+   Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh


Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


- Thời hạn giải quyết: 

- 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


-  20 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Danh sách thành viên.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện:


+   Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;


+   Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


+   Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;


+   Đáp ứng các quy định về môi trường.


+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.       


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





15. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý, trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+   Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.


Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


- Thời hạn giải quyết:

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Danh sách thành viên.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+   Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


+   Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





16. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long 


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long  tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý , trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+   Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư


Hồ sơ thành lập chi nhánh:


+   Thông báo thành lập chi nhánh.


+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh


+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


- Thời hạn giải quyết:

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+  20 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;


+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;


+   Đáp ứng các quy định về môi trường.


+   Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan


+   Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





17. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp.


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


3- Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.


4- Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.


5- Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


Hồ sơ dự án đầu tư:


+   Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;


+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện).


Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


- Thời hạn giải quyết:

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+ 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; Ban quản lý các khu công nghiệp.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Danh sách thành viên.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án phải đáp ứng các quy định:


+   Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;


+   Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


+   Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;


+   Đáp ứng các quy định về môi trường.


+   Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan


+   Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.            


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


· Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:


           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 


1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





18. Thủ tục: Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.


 - Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1.Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:  nhà đầu tư nộp 01 gồm:


+   Văn bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 


+   Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;


+   Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


- Lệ phí: không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:


(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:            



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:           



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:           



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





  8. Nhà đầu tư cam kết: 


  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;


  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo: 





19. Thủ tục: Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư .


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý , trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


+   Văn bản đề nghị điều chỉnh của dự án đầu tư;


+   Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai;


+   Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; 


+   Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;


+   Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài) 


- Thời hạn giải quyết: 45 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Dự án sau khi điều chỉnh có quy mô trên 300 tỷ đồng phải đáp ứng:


* Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;


* Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


* Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;


* Đáp ứng các quy định về môi trường.


+ Dự án có nội dung điều chỉnh liên quan đến đầu tư có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:


(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:            



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:           



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:           



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





  8. Nhà đầu tư cam kết: 


  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;


  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo: 





20. Thủ tục: Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ ngành có liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ


3. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của TTCP.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:


+   Văn bản đề nghị điều chỉnh của dự án đầu tư;


+   Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai;


+   Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; 


+   Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;


+   Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).


- Thời hạn giải quyết: 45 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; Ban quản lý các khu công nghiệp.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Dự án sau khi điều chỉnh có quy mô trên 300 tỷ đồng phải đáp ứng:


* Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;


* Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


* Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;


* Đáp ứng các quy định về môi trường.


+ Dự án có nội dung điều chỉnh liên quan đến đầu tư có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:


(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:            



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:           



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:           



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





  8. Nhà đầu tư cam kết: 


  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;


  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo: 





21. Thủ tục: Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư. 


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long  cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


+   Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.


+   Văn bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư;


+   Họ, tên, chữ kí của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+   Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+   Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, (Tổng Giám đốc) va các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.


+   Kèm theo thông báo phải có:


+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi nganh, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.


+   Các tài liệu và giải trình của công ty liên quan đến những nội dung đăng kí thay đổi


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh


- Lệ phí: không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng kí điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư..


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.           


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Các mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 


ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 


		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 


(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 


 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;


 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





22. Thủ tục: Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư .


Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư gửi thông báo tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long .


2. Trường hợp không chấp thuận nhận thì sơ thì Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long thông báo cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm: Văn bản thông báo tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc không chấp thuận tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư.


- Lệ phí: không. 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


23. Thủ tục: Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư .


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư gửi thông báo tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Trường hợp không chấp thuận nhận thì Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long thông báo cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm: Văn bản thông báo giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc không chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.


- Lệ phí: không. 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


24. Thủ tục: Chuyển nhượng dự án đầu tư .


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


+   Văn bản đăng kí chuyển nhượng dự án


+   Hợp đồng chuyển nhượng dự án


+   Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng.


+   Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


25. Thủ tục: Thanh lý dự án đầu tư.


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư thông báo cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long để làm thủ tục thanh lý dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư.


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ thanh lý và Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp thanh lý gắn với giải thể tổ chức kinh tế thì xoá tên tổ chức kinh tế khỏi sổ đăng ký.


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


+ Thông báo về việc thanh lý;


+ Giấy chứng nhận đầu tư.


- Thời hạn giải quyết: 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn thanh lý được kéo dài nhưng không quá 12 tháng.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tiếp nhận hồ sơ giải thể, Giấy chứng nhận đầu tư và xoá tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh (nếu thanh lý gắn với giải thể doanh nghiệp).


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


26.  Thủ tục: Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư.


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Nhà đầu tư gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư cho tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long. 


2. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận tổng hợp báo cáo.


- Cách thức thực hiện: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư


- Thời hạn giải quyết: trong ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: tiếp nhận, vào sổ theo dõi.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


27. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy biên nhận tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


+   Bản đăng ký dự án đầu tư


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 


- Thời hạn giải quyết: trong ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký dự án đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


· Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                                 ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[18]

		6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





    7. Nhà đầu tư cam kết:


    a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;


    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.


       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                   NHÀ  ĐẦU TƯ





28. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư) 


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư trình cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu) - Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


+   Bản đăng ký dự án đầu tư


+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


· Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





    
    8. Nhà đầu tư cam kết:


    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:








III. Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng


1. Thủ tục: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (viết tắt là KCN).


- Trình tự thực hiện:


   Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ nội dung để làm việc theo quy định của pháp luật.


   Bước 2: Nhà đầu tư làm việc trực tiếp lãnh đạo hoặc chuyên viên phụ trách quy hoạch của Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


   Bước 3: Ban quản lý các KCN ( trực tiếp là Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường) cung cấp cho các nhà đầu tư các thông tin:



- Giới thiệu tổng quát các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (vị trí, mối liên hệ vùng, địa thế, tính chất, .... của từng KCN), để các nhà đầu tư chọn đầu tư vào KCN nào.



- Giới thiệu quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt của KCN  nhà đầu tư đã chọn.



- Cung cấp bản đồ phô tô quy hoạch chi tiết cho nhà đầu tư bằng giấy A3.



- Cung cấp quyết định phê duyệt điều lệ quản lý theo quy hoạch chi tiết của KCN cho nhà đầu tư.


   - Hướng dẫn cho nhà đầu tư đi thực địa tại KCN.



- Hướng dẫn nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết và thiết kế hạ tầng kỹ thuật trong lô đất nhà đầu tư dự kiến đầu tư trong KCN. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước và địa bàn.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Hướng dẫn và cung cấp hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của nhà đầu tư.


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày (cung cấp thông tin và hướng dẫn thực địa).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


b) Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các Khu công nghiệp.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


     d) Cơ quan phối hợp: Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt .


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại Thông tư số: 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của BXD quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong KCN, khu kinh  tế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý cuả thủ tục hành chính: 

   + Nghị định 29/2008/NĐ-CP, ngày 8/03/2008 về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

   + Thông tư số: 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của BXD về thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, khu kinh tế.


   + Thông tư số: 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của BXD quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong KCN, khu kinh tế.


2. Thủ tục: Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho các nhà đầu tư khi có yêu cầu, để lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định


- Trình tự thực hiện: 


   Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


   Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Người đến nộp hồ sơ là cá nhân đại diện hợp pháp được cấp theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc người được ủy quyền của người đại diện hợp pháp.


· Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


           + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


           + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ đến 16h30 chiều thứ hai đến thứ sáu trong tuần.


   Bước 3: Nhận Giấy chứng chỉ quy hoạch xây dựng tại Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Khi đến nhận kết quả, đại diện doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.


Thời gian trao trả giấy chứng chỉ quy hoạch xây dựng: Từ 8 giờ đến 16 giờ30  thứ hai đến thứ sáu trong tuần.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


   1. Hồ sơ trình cấp chỉnh chứng chỉ quy hoạch xây dựng.


      + Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (theo mẫu).


      + Văn bản phô tô công chứng của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư (hoặc giấy chứng nhận đầu tư).


      + Hợp đồng thuê đất hoặc giấy CNQSD đất (Phô tô công chứng)


      + Thông tin về dự án đầu tư gồm: quy mô dự án (công suất, diện tích xây dựng); các hạng mục công trình chính, phụ và các công trình khác, vị trí lô đất (Kèm theo biên bản bàn giao mặt bằng).


      + Bản vẽ tổng thể mặt bằng: thông tin về quy hoạch sử dụng đất. Diện tích, tọa độ mốc giới lô đất, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao tối đa, chiều cao tối thiểu, các thông tin về kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, số lượng vị trí đấu nối nước máy, nước thải, bảo vệ môi trường và các quy định khác.


   2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ bản chính)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày (từ khi nhận đủ hồ sơ).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


b) Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


     d) Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch xây dựng.


- Lệ phí: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý cuả thủ tục hành chính: 

   + Nghị định 29/2008/NĐ-CP, ngày 8/03/2008 về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

   + Thông tư số: 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của BXD về thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, khu kinh tế.


   + Thông tư số: 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của BXD quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong KCN, khu kinh tế.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Quy Hoạch Xây Dựng


   + Theo nội dung của thông tư số: 19/2008/TT-BXD, ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.


Mẫu đơn kèm theo:


CÔNG TY…………                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





                                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số:



ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ


QUY HOẠCH XÂY DỰNG


Kính gửi: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long


1/ Người đứng tên đại diện (họ và tên):………


Chức vụ:………


Đại diện Công ty:……..


Địa chỉ:………


Điện thoại:………


2/ Xin cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng với các nội dung sau:


- Dự án:………


- Địa điểm xây dựng: ………


- Nguồn gốc hiện trạng: ………


- Tính chất lô đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt: ………


- Diện tích: ………


- Tọa độ mốc giới lô đất: ………


- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: ………


- Mật độ xây dựng: ………


- Chiều cao tối đa: ………


- Chiều cao tối thiểu: ………


- Cao độ nền: ………


- Cấp điện: ………


- Cấp nước: ………


- Chỗ đậu xe: ………


- Lối ra vào: ………


- Số lượng, vị trí đấu nối nước mưa: ………


- Số lượng, vị trí đấu nối nước thải công nghiệp: ………


Tôi xin cam kết thiết kế và thi công theo các nội dung chứng chỉ quy hoạch xây dựng khi được Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp; chấp hành các quy định về pháp luật xây dựng.










             GIÁM ĐỐC


Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.


3.Thủ tục: Thoả thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho các dự án  đầu tư xây dựng trong KCN.


- Trình tự thực hiện:


   Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ theo quy định của pháp luật.


   Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Người đến nộp hồ sơ là cá nhân đại diện hợp pháp được cấp theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc người được ủy quyền của người đại diện hợp pháp.


· Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý́ và nội dung hồ sơ:


           + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


           + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ đến 16h30 chiều thứ hai đến thứ sáu trong tuần.


   Bước 3: Nhận thoả thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong KCN tại Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Khi đến nhận kết quả, đại diện doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.


Thời gian trao trả chứng chỉ quy hoạch xây dựng: Từ 8 giờ đến 16giờ30  thứ hai đến thứ sáu trong tuần.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


   1. Hồ sơ trình thoả thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong KCN .


      + Đơn xin thoả thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án ...... đầu tư xây dựng trong KCN ...... (theo mẫu).


      + Văn bản phô tô Chứng chỉ quy hoạch xây dựng Ban quản lý các KCN cấp.


      + Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án ( đã được cơ quan có thẩm quyền có ý kiến).


   2.Số lượng hồ sơ: 01 (bộ bản chính)

- Thời hạn giải quyết: 04 ngày (từ khi nhận đủ hồ sơ).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


     d) Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thoả thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong KCN .


- Lệ phí: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý cuả thủ tục hành chính: 

   + Nghị định 29/2008/NĐ-CP, ngày 8/03/2008 về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

   + Thông tư số: 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của BXD về thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, khu kinh tế.


   + Thông tư số: 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của BXD quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong KCN, khu kinh tế.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn Xin Thỏa Thuận Đấu Nối Hạ Tầng Kỹ Thuật

   + Theo nội dung của thông tư số: 19/2008/TT-BXD, ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỎA THUẬN ĐẤU NỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT


Kính gởi: Trưởng Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Vĩnh Long


1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………


- Chức vụ:……………………………………………………………………………………


- Đại diện cho (cơ quan, doanh nghiệp): ………………………………………………….

- Địa chỉ: số nhà …………, đường (phố): …………., phường (xã): …………., quận (huyện): ……………, tỉnh (Thành phố): ……………, Nước: ………………


2. Xin thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản,


- Địa điểm tại: …………………………………………………………………………………


- Nguồn gốc và hiện trạng: ………………………………………………………………….


3. Nội dung đấu nối:


   a) Thoát nước thải:


      + Ký hiệu: điểm ……, nằm trên trục đường ……, cách tim đường …… của KCN     là: ……m.


      + Ký hiệu: điểm ……, nằm trên trục đường ……, cách tim đường …… của KCN là: ……m.


   b) Thoát nước mưa:


      + Ký hiệu: điểm ………, nằm trên trục đường ………, cách tim đường ……… của KCN là: ……m.


      + Ký hiệu: điểm ………, nằm trên trục đường ………, cách tim đường ……… của KCN là: ……m.


   c) Hệ thống cấp nối:


      + Ký hiệu: điểm ………, nằm trên trục đường ………, cách tim đường ……… của KCN là: ……m.


      + Ký hiệu: điểm ………, nằm trên trục đường ………, cách tim đường ……… của KCN là: ……m.


   d) Hệ thống điện:


      + Ký hiệu: điểm ………, nằm trên trục đường ………, cách tim đường ……… của KCN là: ……m.


      + Ký hiệu: điểm ………, nằm trên trục đường ………, cách tim đường ……… của KCN là: ……m.


   e) Đấu nối đường nội bộ vào hệ thống đường khu công nghiệp::


      + Ký hiệu: điểm ………, nằm trên trục đường ………, cách tim đường ……… của KCN là: ……m.


      + Ký hiệu: điểm ………, nằm trên trục đường ………, cách tim đường ……… của KCN là: ……m.








……………, ngày … tháng … năm ………










Người làm đơn









      (Ký tên và đóng dấu)


Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu


IV. Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật xây dựng.


Thủ tục: Ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở cho các Doanh nghiệp trong KCN.


- Trình tự thực hiện: 


   Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


   Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Người đến nộp hồ sơ là cá nhân đại diện hợp pháp được cấp theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc người được ủy quyền của người đại diện hợp pháp.


· Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


           + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


           + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ đến 16h30 chiều thứ hai đến thứ sáu trong tuần


   Bước 3: Nhận kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại Phòng QLQHXD&MT của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Khi đến nhận kết quả, đại diện doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.


· Thời gian trao trả kết quả thẩm định: Từ 8 giờ đến 16giờ30 thứ hai đến thứ sáu trong tuần.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


Hồ sơ trình thẩm định bao gồm:


   1. Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu).


   2. Chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của cấp có thẩm quyền.


   3. Chứng chỉ quy hoạch xây dựng được cấp (BQL các KCN cấp).


   4. Thoả thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong KCN.


   5. Đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế công trình và chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế.


   6. Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình.


   7. Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt.


   8. Thiết kế cơ sở quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (bao gồm thuyết minh và bản vẽ số lượng 4 bộ), cụ thể như sau:


      + Phần thuyết minh bao gồm nội dung:


         * Đặc điểm tổng mặt bằng: phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; phương án kiến trúc đối với công trình yêu cầu kiến trúc; phương án của sơ đồ công nghiệp đối với công trình có yêu cầu công nghiệp.


         * Kết cấu chịu lực chính của công trình, phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường; hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sự kết nối các công trình kỹ thuật ngoài hàng rào.


         * Mô tả đặc điểm tải trọng và các tác động đối với công trình.


         * Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.


      + Phần bản vẽ thiết kế cơ sở được thể hiện với các kích thước chủ yếu bao gồm:


         * Bản vẽ tổng thể mặt bằng phương án tuyến công trình đối với công trình theo tuyến.


         * Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có chủ yếu kiến trúc.


         * Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.


         * Bản vẽ thể hiện kết cấu chủ lực chính của công trình, bản vẽ hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình (vị trí trạm xử lý nước thải).


      + Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát, thiết kế.


      + Các văn bản thỏa thuận có liên quan theo quản lý chuyên ngành về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, các văn bản thỏa thuận nếu có (tùy theo tính chất của từng dự án)


      + Giấy tờ về đất đai (hợp đồng thuê đất hoặc giấy CNQSD đất).

      + Hồ sơ khảo sát xây dựng công trình gồm:


         * Bản vẽ tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/200-1/500.


         * Khảo sát địa chất công trình.


         * Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình (đối với công trình có thi tuyển kiến trúc).


   8. Số lượng hồ sơ: 04 (bộ bản chính)


- Thời hạn giải quyết: 


   +15 ngày đối với dự án nhóm B.


   + 10 ngày đối với dự án nhóm C.


(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


b) Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


     d) Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng (Khi chưa được UBND tỉnh uỷ quyền hoặc phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


- Lệ phí: Biểu mức thu lệ phí thẩm định đầu tư kèm theo thông tư số: 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính; và Công văn số: 5316/BTC-CST ngày 24/4/2006 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng ( lệ phí theo tỷ lệ %/ giá trị công trình). Nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý cuả thủ tục hành chính: 

   + Nghị định 29/2008/NĐ-CP, ngày 8/03/2008 về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.


   + Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

   + Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ XD quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính Phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.


   + Thông tư số: 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 cuả Bộ XD về thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt  quản lý QHXD KCN, khu kinh tế.


   + Thông tư số: 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ XD quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong KCN, khu kinh tế.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ Trình (Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình)


   + Theo phụ lục II kèm theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính Phủ.


- Mẫu đơn kèm theo:


 (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính Phủ)




CHỦ ĐẦU TƯ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số:                                                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc








……. , ngày … tháng … năm …………


TỜ TRÌNH


Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình




Kính gởi: Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp


Căn cứ Nghị định số … ngày … của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;


Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình  đối với các nội dung chính sau:


1. Tên dự án:


2. Chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập dự án:


Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án)


4. Chủ nhiệm lập dự án:


5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:


6. Nội dung và quy đầu tư xây dựng:


7. Địa điểm xây dựng:


8. Diện tích sử dụng đất:


9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):


10. Loại, cấp công trình:


11. Thiết bị công nghệ (nếu có):


12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):


13. Tổng mức đầu tư của dự án:


Tổng cộng:


Trong đó:


- Chi phí xây dựng:


- Chi phí thiết bị:


- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:


- Chi phí quản lý dự án:


- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:


- Chi phí khác:


- Chi phí dự phòng:


14. Nguồn vốn đầu tư:


15. Hình thức quản lý dự án:


16. Thời gian thực hiện dự án:


17. Các nội dung khác:


18. Kết luận:


Chủ đầu tư trình …………………….. thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình ./.








                        Chủ Đầu Tư






            
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

V. Lĩnh vực nhà ở và công sở


1. Thủ tục: cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 


- Trình tự thực hiện: 


   Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


   Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Người đến nộp hồ sơ là cá nhân đại diện hợp pháp được cấp theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc người được ủy quyền của người đại diện hợp pháp.


· Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


           + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


           + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ đến 16h30 chiều thứ hai đến thứ sáu trong tuần


   Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tại Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Khi đến nhận kết quả, đại diện doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.


Thời gian trao trả kết quả thẩm định: Từ 8 giờ đến 16giờ30  thứ hai đến thứ sáu trong tuần.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (2 bộ)


   a. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (theo mẫu).


   b. Bản sao các giấy tờ sau đây (không công chứng).


      + Giấy chứng nhận đầu tư, kèm theo giấy đăng ký kinh doanh.


      + Chứng chỉ quy hoạch xây dựng.


         - Quyết định phê duyệt dự án kèm theo thẩm định thiết kế cơ sở đã được thẩm định.


         - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất.


         - Xử lý các trường hợp khác:


             * Trường hợp công trình được thông qua mua bán, nhận, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng của bên chuyển quyền sở hữu.


             * Trường hợp công trình xây dựng thiếu thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (Trước Nghị định 29/2008/NĐ-CP ban hành) nhưng phù hợp với quy hoạch và xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp, không tranh chấp thì phải xin ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.


   c. Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.


   d. Bản vẽ sơ đồ công trình do tổ chức có công trình xây dựng tự lập theo quy định hoặc các tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện. Trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tổ chức có công trình phải nộp bản chính các giấy tờ về công trình, biên lai nghĩa vụ tài chính đã được ghi trong biên nhận hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 50 ngày ( kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


b) Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND tỉnh Vĩnh long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


     d) Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng (khi chưa đươc UBND Tỉnh uỷ quyền hoặc phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.


- Lệ phí: 100.000 đồng/giấy; nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh long.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý cuả thủ tục hành chính: 

   + Nghị định 29/2008/NĐ-CP, ngày 8/03/2008 về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.


   + Nghị định số: 95/2005/NĐ-CP, ngày 15/07/2005 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Công Trình Xây Dựng

   + Thông tư số: 13/2005/TT-BXD, ngày 05/08/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 95/2005/NĐ-CP, ngày 15/07/2005 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.


- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)


Kính gởi: Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Vĩnh Long


Tôi tên là: ………………………………………Nam (Nữ). Sinh năm:…………………..


CMND số: ……………………, do Công an …………………..cấp ngày … / … / …….


Thường trú tại: ………………………………………………………………………………


………………………………………………Số ĐT:………………………………………..


Đại diện cơ quan (Nếu là tổ chức xin cấp giấy chứng nhận):………………………….


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):………………..


…………………………………………………………………………………………………


1/ Tên công trình: ……………………………………………………………………………


Địa chỉ CT: ……………………………………………………………………………………


Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):


   a) Tên hạng mục công trình thứ nhất:……………………………………………………


   - Cấp công trình:…………………………………………………………………………….


   - Diện tích xây dựng:……………………………………………………………………….


   - Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:……………………………………………….


   - Kết cấu chủ yếu:…………………………………………………………………………..


   - Số tầng:…………………………………………………………………………………….


   - Năm xây dựng:…………………………………………………………………………….


   b) Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất).


2/ Đất có công trình xây dựng


Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất số……………………….cấp ngày … / … / ……


Thửa đất số:………………………………………………………………………………..


Diện tích đất …………m2. Sử dụng riêng: …………m2. Sử dụng chung: …………m2

Đất được giao hoặc thuê:…


HĐ thuê đất số:……………………………..ngày……tháng……năm………


Thời gian thuê: từ ngày … tháng … năm …… đến ngày … tháng … năm ………


   Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):


…………………………………………………………………………………………………


Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.







   …………… ngày …… tháng …… năm ………


                            Chủ Đầu Tư







(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức phải đóng dấu)


2. Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp.


- Trình tự thực hiện: 


   Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


   Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Người đến nộp hồ sơ là cá nhân đại diện hợp pháp được cấp theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc người được ủy quyền của người đại diện hợp pháp.


· Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


           + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


           + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ đến 16h30 chiều thứ hai đến thứ sáu trong tuần.


   Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tại Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Khi đến nhận kết quả, đại diện doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.


· Thời gian trao trả kết quả thẩm định: Từ 8 giờ đến 16giờ30  thứ hai đến thứ sáu trong tuần.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


Hồ sơ xin đổi giấy chứng nhận (2 bộ chính)


   + Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận (theo mẫu).


   + Trong đó có nêu lý do đề nghị đổi.


   + Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cũ do BQL các KCN cấp bị rách, hư.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày ( kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


b) Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


     d) Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng (khi chưa được UBND tỉnh uỷ quyền hoặc phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.


- Lệ phí: 50.000 đồng/tờ. nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh long.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý cuả thủ tục hành chính: 

   + Nghị định 29/2008/NĐ-CP, ngày 8/03/2008 về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.


   + Nghị định số: 95/2005/NĐ-CP, ngày 15/07/2005 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn Đề Nghị Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Công Trình Xây Dựng

   + Thông tư số: 13/2005/TT-BXD, ngày 05/08/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 95/2005/NĐ-CP, ngày 15/07/2005 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận lần đầu)


Kính gởi: Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Vĩnh Long


Tôi tên là: ………………………………………Nam (Nữ). Sinh năm:…………………..


CMND số: ……………………, do Công an …………………..cấp ngày … / … / …….


Thường trú tại: ………………………………………………………………………………


………………………………………………Số ĐT:………………………………………..


Đại diện cơ quan (Nếu là tổ chức xin cấp đổi giấy chứng nhận):………………………


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):………………..


…………………………………………………………………………………………………


1/ Tên công trình: ……………………………………………………………………………


Địa chỉ CT: ……………………………………………………………………………………


Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):


   a) Tên hạng mục công trình thứ nhất:……………………………………………………


   - Cấp công trình:…………………………………………………………………………….


   - Diện tích xây dựng:……………………………………………………………………….


   - Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:……………………………………………….


   - Kết cấu chủ yếu:…………………………………………………………………………..


   - Số tầng:…………………………………………………………………………………….


   - Năm xây dựng:…………………………………………………………………………….


   b) Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất).


2/ Đất có công trình xây dựng


Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất số……………………….cấp ngày … / … / ……


Thửa đất số:………………………………………………………………………………..


Diện tích đất …………m2. Sử dụng riêng: …………m2. Sử dụng chung: …………m2

Đất được giao hoặc thuê:…


HĐ thuê đất số:……………………………..ngày……tháng……năm………


Thời gian thuê: từ ngày … tháng … năm …… đến ngày … tháng … năm ………


   Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.







   …………… ngày …… tháng …… năm ………


                            Chủ Đầu Tư







(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức phải đóng dấu)


3. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp.


- Trình tự thực hiện: 


   Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


   Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Người đến nộp hồ sơ là cá nhân đại diện hợp pháp được cấp theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc người được ủy quyền của người đại diện hợp pháp.


· Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


           + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


           + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ đến 16h30 chiều thứ hai đến thứ sáu trong tuần


   Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tại Phòng QLQHXD&MT của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long (Số 85, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long).


· Khi đến nhận kết quả, đại diện doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.


· Thời gian trao trả kết quả thẩm định: Từ 8 giờ đến 16giờ30  thứ hai đến thứ sáu trong tuần.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (2 bộ chính)


   + Đơn đề nghi cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hưu công trình; Trong đó có nêu rõ lý do …., cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tờ khai của mình.


   + Giấy xác nhận về việc mất giấy chứng nhận và biên lai xác nhận đã đăng ký tin trên phương tiện thông tin đại chúng thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng tin cuối cùng mới tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ).


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày ( kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


b) Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long.


     d) Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng (khi chưa được UBND tỉnh uỷ quyền hoặc phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.


- Lệ phí: 50.000 đồng/tờ. Nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh long.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý cuả thủ tục hành chính: 


   + Nghị định 29/2008/NĐ-CP, ngày 8/03/2008 về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.


   + Nghị định số: 95/2005/NĐ-CP, ngày 15/07/2005 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Công Trình Xây Dựng

   + Thông tư số: 13/2005/TT-BXD, ngày 05/08/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 95/2005/NĐ-CP, ngày 15/07/2005 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Mẫu đơn kèm theo:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp lại giấy chứng nhận lần đầu)


Kính gởi: Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Vĩnh Long


Tôi tên là: ………………………………………Nam (Nữ). Sinh năm:…………………..


CMND số: ……………………, do Công an …………………..cấp ngày … / … / …….


Thường trú tại: ………………………………………………………………………………


………………………………………………Số ĐT:………………………………………..


Đại diện cơ quan (Nếu là tổ chức xin cấp lại giấy chứng nhận):………………………


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):………………..


…………………………………………………………………………………………………


1/ Tên công trình: ……………………………………………………………………………


Địa chỉ CT: ……………………………………………………………………………………


Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):


   a) Tên hạng mục công trình thứ nhất:……………………………………………………


   - Cấp công trình:…………………………………………………………………………….


   - Diện tích xây dựng:……………………………………………………………………….


   - Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:……………………………………………….


   - Kết cấu chủ yếu:…………………………………………………………………………..


   - Số tầng:…………………………………………………………………………………….


   - Năm xây dựng:…………………………………………………………………………….


   b) Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất).


2/ Đất có công trình xây dựng


Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất số……………………….cấp ngày … / … / ……


Thửa đất số:………………………………………………………………………………..


Diện tích đất …………m2. Sử dụng riêng: …………m2. Sử dụng chung: …………m2

Đất được giao hoặc thuê:…


HĐ thuê đất số:……………………………..ngày……tháng……năm………


Thời gian thuê: từ ngày … tháng … năm …… đến ngày … tháng … năm ………


   Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.







   …………… ngày …… tháng …… năm ………


                            Chủ Đầu Tư







(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức phải đóng dấu)


VI. Lĩnh vực: Lao động tiền lương.


1.Thủ tục: Đăng ký thoả ước lao động tập thể (đối với các doanh nghiệp  trong Khu và tuyến công nghiệp).


- Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994. Nghị định số: 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý các KCN số 85 Trưng Nữ Vương phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký thoả ước lao động tập thể.
• Trường hợp hồ sơ thiếu, bộ phận tiếp nhận hướng dẫn yêu cầu người nộp bổ sung hồ sơ. 

- Bước 3:   Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.


• Thời gian tiếp nhận và trao trả hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng, từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ thứ bảy chủ nhật nghỉ).



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


• Công văn đề nghị đăng ký thỏa ước lao động tập thể;


• Quyết định thành lập công đoàn.


•  Biên bản họp lấy ý kiến tập thể người lao động. 


•  Bản thỏa ước lao động tập thể (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994).



- Số lượng hồ sơ: 04



- Thời gian giải quyết:

•  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc đăng ký  thoả ước lao động tập thể.



- Lệ phí: không



- Tên mẫu đơn: Mẫu thoả ước lao động tập thể (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994).



- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.


Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.


MẪU THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ


(Ban hành kèm theo nghị định số 196/CP ngày 31 tháng  năm 1994 của Chính Phủ)


Tên doanh nghiệp:                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Địa chỉ:                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ



Để bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động, chúng tôi gồm:



1. Đại diện người sử dụng lao động: (Họ tên, chức danh)



2. Đại diện tập thể lao động: (Họ tên, chức danh, địa chỉ)



Cùng nhau thỏa thuận ký kết thoả ước lao động tập thể gồm những điều khoản sau đây:


I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG



Bao gồm các điều, khoản:



- Đối tượng thi hành;



- Thời hạn của thoả ước:



- Cam kết của người sử dụng lao động bảo đảm quyền hoạt động công đoàn.


II. NỘI DUNG CỦA THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ:



Bao gồn các điều, khoản:



- Việc làm và đảm bảo việc làm;



- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;



- Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương;



- Định mức lao động;



- An toàn lao động, vệ sinh lao động;



- Bảo hiểm xã hội;



- Các nội dung khác mà 2 bên thấy cần.


III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:



Bao gồm các điều khoản



- Cam kết trách nhiệm thi hành các thỏa ước;



- Thể thức giải quyết tranh chấp lao động;



- Hiệu lực của thoả ước tập thể lao động và bãi bỏ các qui định khác của doanh nghiệp trái với thoả ước lao động tập thể.



Thoả ước lao động tập thể này ký tại……. ngày…. tháng…. năm    và đăng ký tại…..


ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG           ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


                 (chức danh)                                                      (chức danh)


             Ký tên đóng dấu                                                Ký tên đóng dấu


2.Thủ tục: Đăng ký nội quy lao động (đối với các doanh nghiệp  trong Khu và tuyến công nghiệp).


- Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 .


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý các KCN số 85 Trưng Nữ Vương phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
• Trường hợp hồ sơ thiếu, bộ phận tiếp nhận hướng dẫn yêu cầu người nộp bổ sung hồ sơ. 


- Bước 3:   Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.


• Thời gian tiếp nhận và trao trả hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng, từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ thứ bảy chủ nhật nghỉ).



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


• Mẫu nội quy lao động (mẫu số 1, mẫu số 2  ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003). 


• Công văn đề nghị đăng nội quy lao động (mẫu số 1  ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003). 


• Quyết định ban hành nội quy lao động (mẫu số 2  ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003).


• Quyết định thành lập công đoàn.


•  Biên bản họp lấy ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. 


•  Bản nội quy lao động .



- Số lượng hồ sơ: 04



- Thời gian giải quyết:

•  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.



- Lệ phí: không



- Tên mẫu đơn: Mẫu số 1 công văn đăng ký nội qui lao động , mẫu số 2 Quyết định ban hành nội qui lao động. (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003). 



- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

- Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

- Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 33/2003/NĐ-CP về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.


Mẫu số 1:

		Tên đơn vị


Số....


V/v Đăng ký nội quy lao động

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                ...., ngày.... tháng..... năm.....





Kính gửi:.................................................


Thực hiện Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị đinh số 41/CP của Chính phủ, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


(ghi tên đơn vị........), đề nghị xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có: 


1. Quyết định ban hành nội quy lao động.


2. Bản nội quy lao động.


3. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).                            


                                                                  Thủ trưởng đơn vị


                                                                     (Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


		Tên đơn vị


Số....


V/v Đăng ký nội quy lao động

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng..... năm.....





QUYẾT ĐỊNH CỦA …………


(ghi rõ chức vụ và tên đơn vị) về việc ban hành nội quy lao động


 Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02/4/2002


Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ.


Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ.


Căn cứ.... ngày.... tháng... năm.... của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.


Theo đề nghị của.......................................................................


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.


Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


                                                                                  Thủ trưởng đơn vị


                                                                                    (Ký tên, đóng dấu)
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